
STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa Sử Địa KTPL CNTT ĐTB
1 120011 12A1 Lê Đức Anh 22/08/2007 5.85 8.5 7.75 8.5 7.65
2 120019 12A1 Nguyễn Đức Anh 05/10/2007 7.25 7 6 4.75 6.25
3 120023 12A1 Nguyễn Phương Anh 19/01/2007 9 7.5 7 8.75 8.06
4 120025 12A1 Nguyễn Quỳnh Anh 21/02/2007 4.5 7.25 2.75 5.75 5.06
5 120027 12A1 Nguyễn Thế Tường Anh 23/06/2007 3 7 6 8 6
6 120048 12A1 Trần Hoài Anh 31/05/2007 5.75 7.5 4.75 6.35 6.09
7 120056 12A1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 09/06/2007 8.5 9.25 4.75 7.75 7.56
8 120063 12A1 Nguyễn Gia Bảo 21/11/2007 4.25 6.25 5.75 7.5 5.94
9 120088 12A1 Đỗ Tấn Đạt 17/10/2007 9 6.25 7.5 7 7.44
10 120092 12A1 Nguyễn Xuân Đạt 06/06/2007 9.5 5 5 5.75 6.31
11 120098 12A1 Nguyễn Minh Đức 24/10/2007 7.25 7.25 5.25 6.25 6.5
12 120099 12A1 Phan Minh Đức 12/11/2007 5.25 5.25 6.5 5.35 5.59
13 120103 12A1 Phạm Thị Dung 27/02/2007 5.75 7.75 5.75 7.35 6.65
14 120106 12A1 Lê Anh Dũng 05/12/2007 5.5 6.75 6.5 5.25 6
15 120110 12A1 Nguyễn Quốc Dũng 12/10/2007 5.25 8 6.5 7.1 6.71
16 120116 12A1 Đặng Đại Dương 07/12/2007 7 6.25 5.75 5.25 6.06
17 120117 12A1 Đồng Thùy Dương 14/09/2007 5.75 6.75 5 7.5 6.25
18 120127 12A1 Nguyễn Anh Duy 01/10/2007 7.1 4.5 9.5 8.75 7.46
19 120142 12A1 Nguyễn Nam Hải 02/12/2007 6.5 5.5 5.25 7.5 6.19
20 120156 12A1 Đỗ Duy Hiệp 15/11/2007 7.25 5.5 3.25 8 6
21 120160 12A1 Đỗ Minh Hiếu 26/06/2007 5.75 6.25 2.25 7.75 5.5
22 120171 12A1 Bùi Thị Tuyết Hoa 11/02/2007 10 7.25 4.25 9 7.63
23 120175 12A1 Lê Hoàng 12/09/2007 5.5 5.5 4.5 5.25 5.19
24 120196 12A1 Hoàng Vũ Đức Huy 02/05/2007 3.75 7.25 4.75 7 5.69
25 120201 12A1 Nguyễn Văn Quang Huy 20/10/2007 5.75 7.5 5.5 7.5 6.56
26 120225 12A1 Nguyễn Xuân Lập 24/05/2007 6 5.5 3.25 5.6 7.25 5.52
27 120226 12A1 Bùi Diệu Linh 18/10/2007 5.5 6.75 4.25 5.25 5.44
28 120230 12A1 Lê Thị Mỹ Linh 10/09/2007 6.75 7.75 4.5 6.35 6.34
29 120232 12A1 Lương Trọng Tuấn Linh 26/01/2007 6.25 6.25 2.25 5.35 5.03
30 120258 12A1 Trần Tiến Lương 30/07/2007 7.5 7 4.25 6.75 6.38
31 120276 12A1 Trần Đức Mạnh 20/08/2007 6.5 7.25 4.5 7.5 6.44
32 120311 12A1 Nguyễn Hoàng Nhật 15/10/2007 7.75 7 6 7.75 7.13
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33 120319 12A1 Thân Yến Nhi 29/08/2007 6.5 6.5 3.75 7 5.94
34 120327 12A1 Phan Bùi Minh Phúc 12/10/2007 6 7 6.75 5.75 6.38
35 120333 12A1 Lê Anh Quân 17/03/2007 5.25 6.75 6.5 6 6.13
36 120354 12A1 Đào Dũng Sỹ 21/12/2007 8 7 6.25 8.25 7.38
37 120358 12A1 Lê Quốc Thái 25/02/2007 4.6 6.25 4 5 4.96
38 120360 12A1 Trần Văn Thắng 10/09/2007 4.25 6.25 4.25 6.25 7.25 5.65
39 120376 12A1 Bùi Thị Anh Thư 20/08/2007 3.5 4.25 5.75 7.25 5.19
40 120390 12A1 Phan Văn Tiến 09/01/2007 6.5 7.5 4 -1 10 8.75 7.35
41 120397 12A1 Nguyễn Quỳnh Trang 08/02/2007 6.75 8 4.25 5.5 6.25 6.15
42 120404 12A1 Trần Ngọc Đoan Trang 19/05/2007 7 8 4 6.75 6.44
43 120410 12A1 Lã Thanh Trọng 26/09/2007 5.5 7 3.75 6.75 5.75
44 120412 12A1 Lương Đắc Trường 28/02/2007 3.6 6 7.25 7.75 6.15
45 120413 12A1 Nguyễn Công Trường 25/09/2007 6.6 7.25 7.5 6.75 7.03
46 120427 12A1 Đỗ Quang Tuyến 05/08/2007 7.75 7.75 3.25 8 6.69
47 120435 12A1 Đỗ Văn Việt 20/11/2007 8 5.5 5.25 8 8.5 7.05
48 120436 12A1 Lê Văn Việt 19/05/2007 7 7 8 8.5 7.63
49 120443 12A1 Triệu Yến Vy 13/10/2007 8.5 7.5 7.25 7.5 7.69


